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Thành tiền 
(1.000 đ) Ghi chú

1 A1-02 317 16 ONT 525,0 37.500 19.687.500 2 mặt tiền

525,0 19.687.500

1 A1-01 326 16 ONT 340,0 31.200 10.608.000 2 mặt tiền

340,0 10.608.000

1 A2-01 346 16 ONT 300,7 31.200 9.381.800 2 mặt tiền

2 A2-02 33 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

3 A2-03 34 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

4 A2-04 35 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

5 A2-05 36 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

6 A2-06 37 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

7 A2-07 38 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

8 A2-08 39 17 ONT 285,0 26.000 7.410.000

9 A2-09 40 17 ONT 300,7 31.200 9.381.800 2 mặt tiền

2.596,4 70.633.600

1 B2-07 45 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

2 B2-08 46 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

PHỤ LỤC

3. Khu B2 - Đất ở phân lô

Các lô đất có ký hiệu B2-07 đến B2-18, hướng Đông (đường rộng 13m)

DANH SÁCH 23 THỬA ĐẤT Ở TẠI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA NAM ĐƯỜNG 
LÊN CẦU NHẬT LỆ 2, XÃ BẢO NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BQLDA ngày 30/10/2020 của Ban Quản lý dự án)        

1. Khu A1 - Đất ở hỗn hợp phân lô

1.1 Lô đất có ký hiệu A1-02, hướng Bắc (đường rộng 36m)

Cộng: 01 lô đất

1.2 Lô đất có ký hiệu A1-01 hướng Tây đường rộng 36m)

Cộng: 01 lô đất

2. Khu A2 - Đất ở hỗn hợp phân lô

Các lô đất có ký hiệu A2-01 đến A2-09, hướng Tây (đường rộng 36m)

Cộng: 09 lô đất



3 B2-09 47 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

4 B2-10 48 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

5 B2-11 49 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

6 B2-12 50 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

7 B2-13 51 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

8 B2-14 52 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

9 B2-15 53 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

10 B2-16 54 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

11 B2-17 55 17 ONT 142,5 17.000 2.422.500

12 B2-18 56 17 ONT 158,3 20.400 3.229.300 2 mặt tiền

1.725,8 29.876.800

5.187,2 130.805.900Cộng: 23 lô đất

Cộng: 12 lô đất


